CÁC YÊU CẦU VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHO DỰ ÁN NẠO VÉT BẰNG CÔNG NGHỆ BƠM KHÍ NÉN (PNEUMA PUMP)
	1. Khối lượng bùn nạo vét:



	2. Thời gian hoạt động của thiết bị trong dự án:

                          Số ngày làm việc trong tháng:  …………………………….

                          Số giờ làm việc trong ngày:     ……………………………..

       Hoặc công suất yêu cầu (thể tích bùn/giờ) ……………………………..

	3. Loại bùn (bùn cát – bùn loãng – đất sét):        ……………………………..

Và:

· Trọng lượng riêng của dung dịch bùn 

tại hiện trường                                                     ……………………………..

· Phần trăm nước  (%)                                ……………………………..

· Thành phần phần trăm các cỡ hạt             ……………………………..

· Độ cứng của bùn (rất mềm/ mềm/ 
/trung bình/cứng/rất cứng)                                  ……………………………..

(Nếu có thể: Đánh giá độ cứng bằng phương pháp thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn - SPT)

	4. Chiều sâu nước hiện tại (kích thước A)          ……………………………..


	5. Chiều sâu sau khi nạo vét   (kích thước B) ……………………


	6. Chiều dày nạo vét  (kích thước C)             ……………………………..


	7. Cự ly vận chuyển bùn:
- ống nổi trên mặt nước (kích thước E)        ……………………………..

- Bằng đường ống cố định  (kích thước F)    …………………………..

	8. Chiều cao từ mực nước đến khu vực xả bùn (kích thước G)     ………..

	9. Độ nhớt của bùn (đơn vị đo Poise)       50%……………………………..

                                                                  60%……………………………..

                                                                  70%……………………………..

	10. Có sử dụng Pontoon không:                       ………………… …………..

      Kích thước Pontoon                                    ……………………………..

	11. Khu vực nạo vét (Biển – đầm – sông – kênh – hồ - ao …)



	12. Mô tả tóm tắt nội dung công việc



	13. Địa điểm nạo vét



	14. Các thông tin khác.




